	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Phụ lục II

ĐƠN GIÁ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, 
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 
(DẠNG ĐỒNG LOẠT)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)





	 Số TT 
	 Tên sản phẩm 
	 Đơn vị tính 
	 Mức khó khăn 
	 Chi phí trực tiếp 
	 Chi phí 
chung 
	 Đơn giá sản phẩm 
(đồng) 

	
	
	
	
	 Nhân công 
	 Vật liệu 
	 Dụng cụ  
	 Khấu hao
 máy 
	 Điện năng 
	 Cộng 
	
	

	
	
	
	
	 Lao động
kỹ thuật 
	 Lao động
phổ thông 
	
	
	
	
	
	
	

	 A 
	ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LẦN ĐẦU ĐỒNG LOẠT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN Ở XÃ, THỊ TRẤN 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 
	1
	21.220.871
	4.512.200
	75.030
	7.905
	3.977
	8.326
	25.828.309
	3.874.246
	29.702.555

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	 
	1
	21.202.529
	4.512.200
	75.030
	7.905
	3.977
	8.326
	25.809.966
	3.871.495
	29.681.461

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 
	2
	21.231.524
	4.514.000
	75.030
	8.122
	3.977
	8.326
	25.840.979
	3.876.147
	29.717.126

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	 
	2
	21.213.182
	4.514.000
	75.030
	8.122
	3.977
	8.326
	25.822.636
	3.873.395
	29.696.032

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 
	3
	21.243.896
	4.516.100
	75.030
	8.557
	3.977
	8.326
	25.855.885
	3.878.383
	29.734.268

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	 
	3
	21.225.553
	4.516.100
	75.030
	8.557
	3.977
	8.326
	25.837.543
	3.875.631
	29.713.174

	I
	Các nội dung thực hiện tại địa bàn xã, thị trấn
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 
	1
	20.693.290
	4.512.200
	44.888
	3.695
	198
	410
	25.254.681
	3.788.202
	29.042.883

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	 
	1
	20.681.393
	4.512.200
	44.888
	3.695
	198
	410
	25.242.784
	3.786.418
	29.029.202

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 
	2
	20.703.943
	4.514.000
	44.888
	3.913
	198
	410
	25.267.351
	3.790.103
	29.057.454

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	 
	2
	20.692.046
	4.514.000
	44.888
	3.913
	198
	410
	25.255.455
	3.788.318
	29.043.773

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 
	3
	20.716.314
	4.516.100
	44.888
	4.348
	198
	410
	25.282.258
	3.792.339
	29.074.596

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	 
	3
	20.704.418
	4.516.100
	44.888
	4.348
	198
	410
	25.270.361
	3.790.554
	29.060.915

	1
	Công việc chuẩn bị
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Chuẩn bị địa điểm đăng ký
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động kỹ thuật
	Điểm
	1-3
	6.872.960
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động phổ thông
	 
	 
	
	2.000.000
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Chuẩn bị các tài liệu, bản đồ, mẫu đơn đề nghị đăng ký, cấp GCN, danh sách các trường hợp sử dụng đất theo địa điểm (theo xã, thị trấn)
	Bộ tài liệu
	1-3
	8.683.328
	
	
	
	
	
	
	
	

	c)
	Tổ chức phổ biến về công tác đăng ký, cấp GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động kỹ thuật
	Cuộc
	1-3
	4.976.500
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động phổ thông
	 
	 
	
	2.500.000
	
	
	
	
	
	
	

	d)
	Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	Hồ sơ
	1-3
	17.821
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	Hồ sơ
	1-3
	8.911
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ và viết giấy biên nhận hoặc trả lại hồ sơ, vào sổ theo dõi nhận, trả hồ sơ
	Hồ sơ
	1-3
	17.821
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tạo tệp (file) dữ liệu hồ sơ số và nhập thông tin do người sử dụng đất kê khai, đăng ký
	Thửa
	1-3
	21.299
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Kiểm tra, xác minh, lấy ý kiến khu dân cư (nếu có) hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Lao động kỹ thuật
	Hồ sơ
	1
	70.791
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Lao động phổ thông
	Hồ sơ
	1
	
	12.200
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Lao động kỹ thuật
	Hồ sơ
	2
	81.445
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Lao động phổ thông
	Hồ sơ
	2
	
	14.000
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Lao động kỹ thuật
	Hồ sơ
	3
	93.816
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Lao động phổ thông
	Hồ sơ
	3
	
	16.100
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Xác nhận vào đơn đề nghị đăng ký, cấp GCN, sơ đồ tài sản (nếu có)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	Hồ sơ
	1-3
	9.953
	
	
	
	
	
	
	
	

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến
	Hồ sơ
	1-3
	7.962
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhập ý kiến xác nhận của cấp xã, thị trấn vào tệp (file) dữ liệu hồ sơ số
	Thửa
	1-3
	597
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp GCN
	Hồ sơ
	1-3
	2.151
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nhận các ý kiến góp ý, xem xét các ý kiến góp ý, trả lời ý kiến góp ý
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	Hồ sơ
	1-3
	2.986
	
	
	
	
	
	
	
	

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến
	Hồ sơ
	1-3
	1.991
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Hoàn thiện hồ sơ sau niêm yết và chuyển về cấp huyện
	Hồ sơ
	1-3
	9.953
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nhận thông báo, chuyển thông báo nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất (sau khí cấp huyện xác định nghĩa vụ tài chính và gửi cho cấp xã, thị trấn để thông báo cho người sử dụng đất)
	Hồ sơ
	1-3
	3.564
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nhận bản sao HSĐC, bản sao Sổ cấp GCN để khai thác sử dụng; nhận và trao hợp đồng thuê đất (nếu có), trao GCN cho người sử dụng đất; thu và gửi phí, lệ phí cấp GCN về cấp huyện
	Hồ sơ
	1-3
	3.564
	
	
	
	
	
	
	
	

	 II 
	Các nội dung thực hiện tại địa bàn cấp huyện 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 
	 1-3 
	186.999
	-
	15.805
	3.371
	2.870
	5.584
	214.630
	32.194
	246.824

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	 
	 1-3 
	180.553
	-
	15.805
	3.371
	2.870
	5.584
	208.184
	31.228
	239.411

	1
	Tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp GCN của người sử dụng đất từ cấp xã, thị trấn chuyển đến
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	Hồ sơ
	1-3
	7.129
	
	
	
	
	
	
	
	

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến
	Hồ sơ
	1-3
	4.455
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Gửi, nhận phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước về tài sản (nếu có)
	Hồ sơ
	1-3
	3.564
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Kiểm tra hồ sơ dề nghị cấp GCN và xác nhận vào đơn đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, căn cứ pháp lý
	Hồ sơ
	1-3
	39.812
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhập ý kiến nội dung xác nhận của cấp huyện vào tệp (file) dữ liệu hồ sơ số
	Thửa
	1-3
	1.194
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trích lục thửa đất 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Trích lục trên bản dồ dạng số
	Thửa
	1-3
	4.977
	
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Trích lục trên bản dồ dạng giấy
	Thửa
	1-3
	9.953
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Lập phiếu và chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính, nhận thông báo nghĩa vụ tài chính
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Theo hình thức trực tiếp 
	Hồ sơ
	1-3
	7.962
	
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Theo hình thức trực tuyến
	Hồ sơ
	1-3
	5.972
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Chuyển thông tin nghĩa vụ tài chính dể người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận lại hóa đơn nghĩa vụ tài chính đã thực hiện
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Theo hình thức trực tiếp 
	Hồ sơ
	1-3
	7.129
	
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Theo hình thức trực tuyến
	Hồ sơ
	1-3
	5.346
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nhập thông tin về nghĩa vụ tài chính, đăng ký vào hồ sơ địa chính
	Thửa
	1-3
	5.972
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Chuẩn bị hợp đồng cho thuê đất (nếu có)
	Hợp đồng
	1-3
	39.812
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	In giấy chứng nhận
	Giấy chứng nhận
	1-3
	8.911
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Lập và gửi hồ sơ trình ký giấy chứng nhận, lập hồ sơ theo dõi việc gửi tài liệu
	Hồ sơ
	1-3
	7.129
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nhận lại hồ sơ, giấy chứng nhận, hợp đồng thuê đất; lập và sao Sổ cấp giấy chứng nhận; gửi tài liệu về cấp tỉnh để lập hồ sơ địa chính
	Hồ sơ
	1-3
	3.564
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nhập bổ sung thông tin dữ liệu về giấy chứng nhận
	Thửa
	1-3
	6.569
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tập tin
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Quét giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Quét trang A3
	Hồ sơ
	1-3
	7.554
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Quét trang A4
	Hồ sơ
	1-3
	8.812
	
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Xử lý các tệp tin quét thành tệp (File) hồ sơ quét dạng số của thửa đất, lưu trữ dưới khuôn dạng tệp tin PDF
	Hồ sơ
	1-3
	6.295
	
	
	
	
	
	
	
	

	c)
	Tạo liên kết hồ sơ quét dạng số với thửa đất trong cơ sở dữ liệu
	Thửa
	1-3
	1.574
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Chuyển GCN đã ký về cấp xã, thị trấn để trao cho người sử dụng đất, bản sao Sổ cấp GCN, nhận phí, lệ phí cấp GCN, nộp kho bạc
	Hồ sơ
	1-3
	8.911
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nhận hồ sơ địa chính từ cấp tỉnh và gửi về cấp xã, thị trấn (01 bộ)
	Hồ sơ
	1-3
	178
	
	
	
	
	
	
	
	

	 III 
	Các nội dung thực hiện tại địa bàn cấp tỉnh 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	 Theo hình thức trực tiếp 
	 
	 1-3 
	340.583
	-
	14.336
	838
	909
	2.332
	358.998
	53.850
	412.848

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	 
	 1-3 
	340.583
	
	14.336
	838
	909
	2.332
	358.998
	53.850
	412.848

	1
	Lập hồ sơ địa chính
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Hoàn thiện BĐĐC và Sổ mục kê đất đai theo kết quả đăng ký, cấp GCN
	Hồ sơ
	1-3
	8.247
	
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Lập, hoàn thiện Sổ địa chính điện tử
	Thửa
	1-3
	2.199
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Sao, in ấn hồ sơ địa chính để cung cấp cho xã, thị trấn quản lý và khai thác sử dụng
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Bản đồ địa chính
	Xã
	1-3
	329.862
	
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Sao Sổ địa chính, Sổ mục kê đất đai
	Hồ sơ
	1-3
	55
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Bàn giao HSĐC cho cấp huyện/xã, thị trấn để quản lý và khai thác sử dụng
	Hồ sơ
	1-3
	220
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú 1:
	- Đơn giá trên tính đối với việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất hoặc đăng ký riêng đối với tài sản. Trường hợp đăng ký, cấp GCN đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất thì đơn giá tính cho 01 hồ sơ đăng ký cả đất và tài sản bằng 1,6 lần đơn giá tính cho một hồ sơ đăng ký đối với  đất.

	 
	- Trường hợp đăng ký riêng đối với tài sản thì kính phí thực hiện đăng ký tài sản do người thực hiện đăng ký chi trả.

	 
	- Trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp lập chung trong 01 hồ sơ và cấp chung trong một GCN thì ngoài mức được tính ở trên, mỗi thửa đất tăng thêm được tính mức bằng 0,30 lần định mức quy định đối với Mục 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 các nội dung thực hiện tại địa bàn xã, thị trấn; Mục 1, 3, 4, 5, 8 các nội dung thực hiện tại địa bàn cấp huyện; Mục 1, 2 các nội dung thực hiện tại cấp tỉnh (quy định đối với định mức lao động).

	 
	- Trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp được cấp chung trong một GCN thì ngoài mức được tính ở trên cứ mỗi thửa đất tăng thêm được tính mức bằng 0,20 đối với các nội dung thực hiện tại địa bàn xã, thị trấn và 0,30 đối với các nội dung thực hiện tại địa bàn cấp huyện (quy định đối với dụng cụ, thiết bị).

	 
	- Đối với hồ sơ không đủ điều kiện cấp GCN thì được tính định mức đối với Mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 các nội dung thực hiện tại địa bàn xã, thị trấn; Mục 1, 2, 3, 4, 8, 12, 14, 16 các nội dung thực hiện tại địa bàn cấp huyện; Mục 1, 2, 3 các nội dung tại địa bàn cấp tỉnh.

	 
	- Trường hợp có kê khai đăng ký nhưng không thuộc trường hợp phải cấp GCN thì định mức được tính bằng 50% đối với trường hợp cấp GCN (quy định  đối với định mức lao động, dụng cụ, thiết bị).

	 
	- Trường hợp có kê khai đăng ký nhưng người sử dụng đất không có nhu cầu cấp GCN thì định mức được tính bằng 90% đối với trường hợp cấp GCN (quy định  đối với định mức lao động, dụng cụ, thiết bị).

	 
	- Trường hợp người sủ dụng đất đã đăng ký đất đai theo quy định mà có nhu cầu cấp GCN thì tính định mức đối với Mục 2, 3, 10, 11 các nội dung thực hiện tại địa bàn xã, thị trấn; Mục 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16 các nội dung thực hiện tại địa bàn cấp huyện; Mục 1, 2, 3 các nội dung thực hiện tại địa bàn cấp tỉnh.

	B
	ĐĂNG KÝ , CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LẦN ĐẦU ĐỒNG LOẠT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN Ở PHƯỜNG
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 
	2
	21.380.864
	4.525.000
	88.647
	11.236
	5.239
	12.666
	26.023.652
	3.903.548
	29.927.200

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	 
	2
	21.362.522
	4.525.000
	88.647
	11.236
	5.239
	12.666
	26.005.310
	3.900.796
	29.906.106

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 
	3
	21.411.793
	4.530.000
	88.647
	11.796
	5.239
	12.666
	26.060.140
	3.909.021
	29.969.162

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	 
	3
	21.393.450
	4.530.000
	88.647
	11.796
	5.239
	12.666
	26.041.798
	3.906.270
	29.948.068

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 
	4
	21.448.907
	4.536.000
	88.647
	12.356
	5.239
	12.666
	26.103.814
	3.915.572
	30.019.387

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	 
	4
	21.430.564
	4.536.000
	88.647
	12.356
	5.239
	12.666
	26.085.472
	3.912.821
	29.998.293

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 
	5
	21.493.581
	4.543.200
	88.647
	12.916
	5.239
	12.666
	26.156.249
	3.923.437
	30.079.686

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	 
	5
	21.475.238
	4.543.200
	88.647
	12.916
	5.239
	12.666
	26.137.906
	3.920.686
	30.058.592

	I 
	Các nội dung thực hiện tại địa bàn phường
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 
	2
	20.834.062
	4.525.000
	50.867
	5.040
	75
	250
	25.415.293
	3.812.294
	29.227.587

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	 
	2
	20.822.165
	4.525.000
	50.867
	5.040
	75
	250
	25.403.397
	3.810.510
	29.213.906

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 
	3
	20.864.990
	4.530.000
	50.867
	5.600
	75
	250
	25.451.782
	3.817.767
	29.269.549

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	 
	3
	20.853.093
	4.530.000
	50.867
	5.600
	75
	250
	25.439.885
	3.815.983
	29.255.868

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 
	4
	20.902.104
	4.536.000
	50.867
	6.159
	75
	250
	25.495.456
	3.824.318
	29.319.774

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	 
	4
	20.890.207
	4.536.000
	50.867
	6.159
	75
	250
	25.483.559
	3.822.534
	29.306.093

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 
	5
	20.946.778
	4.543.200
	50.867
	6.719
	75
	250
	25.547.890
	3.832.183
	29.380.073

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	 
	5
	20.934.882
	4.543.200
	50.867
	6.719
	75
	250
	25.535.993
	3.830.399
	29.366.392

	1
	Công việc chuẩn bị
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Chuẩn bị địa điểm đăng ký
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động kỹ thuật
	Điểm
	2-5
	6.872.960
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động phổ thông
	 
	 
	
	2.000.000
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Chuẩn bị các tài liệu, bản đồ, mẫu đơn đề nghị đăng ký, cấp GCN, danh sách các trường hợp sử dụng đất theo địa điểm (theo phường)
	Bộ tài liệu
	2-5
	8.683.328
	
	
	
	
	
	
	
	

	c)
	Tổ chức phổ biến về công tác đăng ký, cấp GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động kỹ thuật
	Cuộc
	2-5
	4.976.500
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động phổ thông
	 
	 
	
	2.500.000
	
	
	
	
	
	
	

	d)
	Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	Hồ sơ
	2-5
	26.732
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	Hồ sơ
	2-5
	17.821
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ và viết giấy biên nhận hoặc trả lại hồ sơ, vào sổ theo dõi nhận, trả hồ sơ
	Hồ sơ
	2-5
	35.643
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tạo tệp (file) dữ liệu hồ sơ số và nhập thông tin do người sử dụng đất kê khai, đăng ký
	Thửa
	2-5
	21.299
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Kiểm tra, xác minh, lấy ý kiến khu dân cư (nếu có) hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động kỹ thuật
	Hồ sơ
	2
	154.642
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động phổ thông
	 
	 
	
	25.000
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động kỹ thuật
	Hồ sơ
	3
	185.570
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động phổ thông
	 
	 
	
	30.000
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động kỹ thuật
	Hồ sơ
	4
	222.684
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động phổ thông
	 
	 
	
	36.000
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động kỹ thuật
	Hồ sơ
	5
	267.358
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động phổ thông
	 
	 
	
	43.200
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Xác nhận vào đơn đề nghị đăng ký, cấp GCN, sơ đồ tài sản (nếu có)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	Hồ sơ
	2-5
	9.953
	
	
	
	
	
	
	
	

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến
	Hồ sơ
	2-5
	7.962
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhập ý kiến xác nhận của phường vào tệp (file) dữ liệu hồ sơ số
	Thửa
	2-5
	597
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp GCN
	Hồ sơ
	2-5
	2.482
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nhận các ý kiến góp ý, xem xét các ý kiến góp ý, trả lời ý kiến góp ý
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	Hồ sơ
	2-5
	2.986
	
	
	
	
	
	
	
	

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến
	Hồ sơ
	2-5
	1.991
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Hoàn thiện hồ sơ sau niêm yết và chuyển về cấp huyện
	Hồ sơ
	2-5
	39.812
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nhận thông báo, chuyển thông báo nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất (sau khí cấp huyện xác định nghĩa vụ tài chính và gửi cho phường để thông báo cho người sử dụng đất)
	Hồ sơ
	2-5
	3.564
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nhận bản sao HSĐC, bản sao Sổ cấp GCN để khai thác sử dụng; nhận và trao hợp đồng thuê đất (nếu có), trao GCN cho người sử dụng đất; thu và gửi phí, lệ phí cấp GCN về cấp huyện
	Hồ sơ
	2-5
	3.564
	
	
	
	
	
	
	
	

	 II 
	 Các nội dung thực hiện tại địa bàn cấp huyện 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 
	 
	201.107
	-
	17.270
	5.303
	3.927
	8.900
	236.507
	35.476
	271.983

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	 
	 
	194.661
	-
	17.270
	5.303
	3.927
	8.900
	230.061
	34.509
	264.570

	1
	Tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp GCN của người sử dụng đất từ  phường chuyển đến
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	Hồ sơ
	2-5
	7.129
	
	
	
	
	
	
	
	

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến
	Hồ sơ
	2-5
	4.455
	
	
	
	
	
	
	
	


	2
	Gửi, nhận phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước về tài sản (nếu có)
	Hồ sơ
	2-5
	3.564
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Kiểm tra hồ sơ dề nghị cấp GCN và xác nhận vào đơn đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, căn cứ pháp lý
	Hồ sơ
	2-5
	39.812
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhập ý kiến nội dung xác nhận của cấp huyện vào tệp (file) dữ liệu hồ sơ số
	Thửa
	2-5
	1.194
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trích lục thửa đất 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Trích lục trên bản dồ dạng số
	Hồ sơ
	2-5
	7.129
	
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Trích lục trên bản dồ dạng giấy
	Hồ sơ
	2-5
	14.257
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Lập phiếu và chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính, nhận thông báo nghĩa vụ tài chính
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Theo hình thức trực tiếp 
	Hồ sơ
	2-5
	11.944
	
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Theo hình thức trực tuyến
	Hồ sơ
	2-5
	9.953
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Chuyển thông tin nghĩa vụ tài chính dể người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận lại hóa đơn nghĩa vụ tài chính đã thực hiện
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Theo hình thức trực tiếp 
	Hồ sơ
	2-5
	10.693
	
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Theo hình thức trực tuyến
	Hồ sơ
	2-5
	8.911
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nhập thông tin về nghĩa vụ tài chính, đăng ký vào hồ sơ địa chính
	Thửa
	2-5
	5.972
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Chuẩn bị hợp đồng cho thuê đất (nếu có)
	Hợp đồng
	2-5
	39.812
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	In GCN
	GCN
	2-5
	8.911
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Lập và gửi hồ sơ trình ký GCN, lập hồ sơ theo dõi việc gửi tài liệu
	Hồ sơ
	2-5
	7.129
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nhận lại hồ sơ, GCN, hợp đồng thuê đất; lập và sao sổ cấp GCN; gửi tài liệu về cấp tỉnh để lập hồ sơ địa chính
	Hồ sơ
	2-5
	3.564
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nhập bổ sung thông tin dữ liệu về GCN
	Thửa
	2-5
	6.569
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tập tin
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Quét giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Quét trang A3
	Hồ sơ
	2-5
	7.554
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Quét trang A4
	Hồ sơ
	2-5
	8.812
	
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Xử lý các tệp tin quét thành tệp (File) hồ sơ quét dạng số của thửa đất, lưu trữ dưới khuôn dạng tệp tin PDF
	Hồ sơ
	2-5
	6.295
	
	
	
	
	
	
	
	

	c)
	Tạo liên kết hồ sơ quét dạng số với thửa đất trong cơ sở dữ liệu
	Thửa
	2-5
	1.574
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Chuyển GCN đã ký về phường để trao cho người sử dụng đất, bản sao Sổ cấp GCN, nhận phí, lệ phí cấp GCN, nộp kho bạc
	Hồ sơ
	2-5
	8.911
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nhận hồ sơ địa chính từ cấp tỉnh và gửi về cấp xã, thị trấn (01 bộ)
	Hồ sơ
	2-5
	285
	
	
	
	
	
	
	
	

	 III 
	Các nội dung thực hiện tại địa bàn cấp tỉnh 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 
	 
	345.695
	
	20.509
	894
	1.237
	3.516
	371.852
	55.778
	427.629

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	 
	 
	345.695
	
	20.509
	894
	1.237
	3.516
	371.852
	55.778
	427.629

	1
	Lập hồ sơ địa chính
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Hoàn thiện BĐĐC và Sổ mục kê đất đai theo kết quả đăng ký, cấp GCN
	Hồ sơ
	2-5
	13.194
	
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Lập, hoàn thiện Sổ địa chính điện tử
	Thửa
	2-5
	2.199
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Sao, in ấn hồ sơ địa chính để cung cấp cho xã, thị trấn quản lý và khai thác sử dụng
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Bản đồ địa chính
	Xã
	2-5
	329.862
	
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Sao Sổ địa chính, Sổ mục kê đất đai
	Hồ sơ
	2-5
	88
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Bàn giao HSĐC cho cấp huyện/xã, thị trấn để quản lý và khai thác sử dụng
	Hồ sơ
	2-5
	352
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú 2:
	- Đơn giá trên tính đối với việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất hoặc đăng ký riêng đối với tài sản. Trường hợp đăng ký, cấp GCN đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất thì đơn giá tính cho 01 hồ sơ đăng ký cả đất và tài sản bằng 1,6 lần đơn giá tính cho một hồ sơ đăng ký đối với đất.

	 
	- Trường hợp đăng ký riêng đối với tài sản thì kính phí thực hiện đăng ký tài sản do người thực hiện đăng ký chi trả.

	 
	- Trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp lập chung trong 01 hồ sơ và cấp chung trong một GCN thì ngoài mức được tính ở trên, mỗi thửa đất tăng thêm được tính mức bằng 0,30 lần định mức quy định đối với Mục  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 các nội dung thực hiện tại địa bàn phường; Mục 1, 3, 4, 5, 8 các nội dung thực hiện tại địa bàn cấp huyện; Mục 1, 2 các nội dung thực hiện tại cấp tỉnh  (quy định đối với định mức lao động).

	 
	- Trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp được cấp chung trong một GCN thì ngoài mức được tính ở trên cứ mỗi thửa đất tăng thêm được tính mức bằng 0,30 lần đối với các nội dung thực hiện tại địa bàn phường và các nội dung thực hiện tại địa bàn cấp huyện (quy định đối với dụng cụ, thiết bị).

	 
	- Đối với hồ sơ không đủ điều kiện cấp GCN thì được tính định mức đối với Mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 các nội dung thực hiện tại địa bàn phường; Mục 1, 2, 3, 4, 8, 12, 14, 16 các nội dung thực hiện tại địa bàn cấp huyện; Mục 1, 2, 3 các nội dung tại địa bàn cấp tỉnh.

	 
	- Trường hợp có kê khai đăng ký nhưng không thuộc trường hợp phải cấp GCN thì định mức được tính bằng 50% đối với trường hợp cấp GCN (quy định  đối với định mức lao động, dụng cụ, thiết bị).

	 
	- Trường hợp có kê khai đăng ký nhưng người sử dụng đất không có nhu cầu cấp GCN  thì định mức  được tính bằng 90% đối với trường hợp cấp GCN (quy định  đối với định mức lao động, dụng cụ, thiết bị).

	 
	- Trường hợp người sử dụng đất đã đăng ký đất đai theo quy định  mà có nhu cầu cấp GCN thì tính định mức đối với Mục 2, 3, 10, 11 các nội dung thực hiện tại địa bàn phường; Mục 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16 các nội dung thực hiện tại địa bàn cấp huyện; Mục 1, 2, 3 các nội dung thực hiện tại địa bàn cấp tỉnh.

	C
	ĐĂNG KÝ, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN  ĐỒNG LOẠT TẠI XÃ, THỊ TRẤN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 
	1
	21.147.470
	4.512.500
	75.986
	7.106
	3.366
	6.726
	25.753.155
	3.862.973
	29.616.128

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	 
	1
	21.135.166
	4.512.500
	75.986
	7.106
	3.366
	6.726
	25.740.851
	3.861.128
	29.601.979

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 
	2
	21.156.062
	4.515.000
	75.986
	7.296
	3.366
	6.726
	25.764.436
	3.864.665
	29.629.102

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	 
	2
	21.143.757
	4.515.000
	75.986
	7.296
	3.366
	6.726
	25.752.132
	3.862.820
	29.614.952

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 
	3
	21.166.371
	4.518.000
	75.986
	7.676
	3.366
	6.726
	25.778.126
	3.866.719
	29.644.844

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	 
	3
	21.154.067
	4.518.000
	75.986
	7.676
	3.366
	6.726
	25.765.822
	3.864.873
	29.630.695

	I
	Các nội dung thực hiện tại địa bàn xã, thị trấn
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 
	1
	20.636.525
	4.512.500
	41.486
	3.230
	93
	74
	25.193.907
	3.779.086
	28.972.993

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	 
	1
	20.628.884
	4.512.500
	41.486
	3.230
	93
	74
	25.186.267
	3.777.940
	28.964.207

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 
	2
	20.645.116
	4.515.000
	41.486
	3.419
	93
	74
	25.205.188
	3.780.778
	28.985.966

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	 
	2
	20.637.476
	4.515.000
	41.486
	3.419
	93
	74
	25.197.548
	3.779.632
	28.977.180

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 
	3
	20.655.425
	4.518.000
	41.486
	3.799
	93
	74
	25.218.877
	3.782.832
	29.001.709

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	 
	3
	20.647.785
	4.518.000
	41.486
	3.799
	93
	74
	25.211.237
	3.781.686
	28.992.923

	1
	Công việc chuẩn bị
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Chuẩn bị địa điểm đăng ký
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động kỹ thuật
	Điểm
	1-3
	6.872.960
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động phổ thông
	 
	 
	
	2.000.000
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Chuẩn bị các tài liệu, bản đồ, mẫu đơn đề nghị đăng ký, cấp GCN, danh sách các trường hợp sử dụng đất theo địa điểm (theo xã, thị trấn)
	Bộ tài liệu
	1-3
	8.683.328
	
	
	
	
	
	
	
	

	c)
	Tổ chức phổ biến về công tác đăng ký, cấp đổi GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động kỹ thuật
	Cuộc
	1-3
	4.976.500
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lao động phổ thông
	 
	 
	
	2.500.000
	
	
	
	
	
	
	

	d)
	Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	Hồ sơ
	1-3
	8.911
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	Hồ sơ
	1-3
	4.455
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ và viết (xuất) giấy biên nhận hoặc trả lại hồ sơ, vào Sổ theo dõi nhận, trả hồ sơ
	Hồ sơ
	1-3
	8.911
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tạo tệp (file) dữ liệu hồ sơ số và nhập thông tin do người sử dụng đất kê khai, đăng ký
	Thửa
	1-3
	21.299
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Kiểm tra xác định trường hợp biến động ranh giới thửa đất, hiện trạng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (nếu có) 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	Hồ sơ
	1
	42.956
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động phổ thông
	 
	 
	
	12.500
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	Hồ sơ
	2
	51.547
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động phổ thông
	 
	 
	
	15.000
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động kỹ thuật
	Hồ sơ
	3
	61.857
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Lao động phổ thông
	 
	 
	
	18.000
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhận các ý kiến góp ý, xem xét các ý kiến góp ý, trả lời ý kiến góp ý
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 a) 
	 Theo hình thức trực tiếp 
	Hồ sơ
	1-3
	2.986
	
	
	
	
	
	
	
	

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến
	Hồ sơ
	1-3
	1.991
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Xác nhận vào đơn đề nghị đăng ký cấp đổi GCN với trường hợp biến động ranh giới thửa đất, hiện trạng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (nếu có)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	Hồ sơ
	1-3
	9.953
	
	
	
	
	
	
	
	

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến
	Hồ sơ
	1-3
	7.962
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nhập ý kiến xác nhận của xã, thị trấn vào tệp (file) dữ liệu hồ sơ số
	Thửa
	1-3
	597
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Chuyển hồ sơ đề nghị đăng ký cấp đổi GCN về cấp huyện để xét duyệt điều kiện cấp đổi GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	Hồ sơ
	1-3
	995
	
	
	
	
	
	
	
	

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến
	Hồ sơ
	1-3
	796
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nhận thông báo, chuyển thông báo nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất (sau khí cấp huyện xác định nghĩa vụ tài chính và gửi cho xã, thị trấn để thông báo cho người sử dụng đất)
	Hồ sơ
	1-3
	3.564
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nhận bản sao HSĐC, bản sao Sổ cấp GCN để khai thác sử dụng; nhận và trao hợp đồng thuê đất (nếu có), trao GCN cho người sử dụng đất; thu và gửi phí, lệ phí cấp GCN về cấp huyện
	Hồ sơ
	1-3
	3.564
	
	
	
	
	
	
	
	

	 II 
	Các nội dung thực hiện tại địa bàn cấp huyện 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	Hồ sơ
	 1-3 
	170.363
	-
	20.164
	2.901
	2.280
	4.244
	199.953
	29.993
	229.946

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	Hồ sơ
	 1-3 
	165.699
	-
	20.164
	2.901
	2.280
	4.244
	195.289
	29.293
	224.583

	1
	Tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp đổi GCN của người sử dụng đất từ xã, thị trấn chuyển đến
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	Hồ sơ
	1-3
	4.455
	
	
	
	
	
	
	
	

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến
	Hồ sơ
	1-3
	3.564
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kiểm tra hồ sơ dề nghị đăng ký, cấp đổi GCN và xác nhận vào đơn, căn cứ pháp lý
	Hồ sơ
	1-3
	19.906
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhập ý kiến nội dung xác nhận của cấp huyện vào tệp (file) dữ liệu hồ sơ số
	Thửa
	1-3
	1.194
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trích lục thửa đất 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Trích lục trên bản dồ dạng số
	Hồ sơ
	1-3
	4.977
	
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Trích lục trên bản dồ dạng giấy
	Hồ sơ
	1-3
	9.953
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Lập (xuất) phiếu và chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có), nhận thông báo nghĩa vụ tài chính
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	Hồ sơ
	1-3
	7.962
	
	
	
	
	
	
	
	

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến
	Hồ sơ
	1-3
	5.972
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Chuyển thông tin nghĩa vụ tài chính dể người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có) và nhận lại hóa đơn nghĩa vụ tài chính đã thực hiện
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	Hồ sơ
	1-3
	7.129
	
	
	
	
	
	
	
	

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến
	Hồ sơ
	1-3
	5.346
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nhập thông tin về nghĩa vụ tài chính, đăng ký vào hồ sơ địa chính
	Thửa
	1-3
	6.569
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Chuẩn bị hợp đồng cho thuê đất (nếu có)
	Hợp đồng
	1-3
	39.812
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	In giấy chứng nhận
	GCN
	1-3
	8.911
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Lập và gửi hồ sơ trình ký GCN, lập hồ sơ theo dõi việc gửi tài liệu
	Hồ sơ
	1-3
	7.129
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nhận lại hồ sơ, GCN, hợp đồng thuê đất (nếu có); lập và sao sổ cấp GCN; gửi cho cơ quan quản lý tài sản
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 a) 
	Thông báo danh sách các trường hợp làm thủ tục cấp đổi GCN cho tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xác nhận việc đăng ký thế chấp vào GCN sau khí được cơ quan có thẩm quyền ký cấp đổi
	Hồ sơ
	1-3
	8.911
	
	
	
	
	
	
	
	

	 b) 
	Văn phòng Đăng ký đất đai nhận lại GCN cũ đang thế chấp từ tổ chức tín dụng và trao GCN mới
	Hồ sơ
	1-3
	8.911
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nhập bổ sung thông tin dữ liệu về GCN
	Thửa
	1-3
	6.569
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tập tin
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Quét giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Quét trang A3
	Hồ sơ
	1-3
	7.554
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Quét trang A4
	Hồ sơ
	1-3
	8.812
	
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Xử lý các tệp tin quét thành tệp (File) hồ sơ quét dạng số của thửa đất, lưu trữ dưới khuôn dạng tệp tin PDF
	Hồ sơ
	1-3
	6.295
	
	
	
	
	
	
	
	

	c)
	Tạo liên kết hồ sơ quét dạng số với thửa đất trong cơ sở dữ liệu
	Thửa
	1-3
	1.574
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Chuyển GCN đã ký về xã, thị trấn để trao cho người sử dụng đất, bản sao Sổ cấp GCN, nhận phí, lệ phí cấp GCN, nộp kho bạc
	Hồ sơ
	1-3
	3.564
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Nhận hồ sơ địa chính từ cấp tỉnh và gửi về xã, thị trấn (01 bộ)
	Hồ sơ
	1-3
	178
	
	
	
	
	
	
	
	

	 III 
	Các nội dung thực hiện tại địa bàn cấp tỉnh 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	Hồ sơ
	 1-3 
	340.583
	-
	14.336
	975
	993
	2.408
	359.295
	53.894
	413.189

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	Hồ sơ
	 1-3 
	340.583
	-
	14.336
	975
	993
	2.408
	359.295
	53.894
	413.189

	1
	Lập hồ sơ địa chính
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Hoàn thiện BĐĐC và Sổ mục kê đất đai theo kết quả đăng ký, cấp GCN
	Hồ sơ
	1-3
	8.247
	
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Lập, hoàn thiện Sổ địa chính điện tử
	Thửa
	1-3
	2.199
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Sao, in ấn hồ sơ địa chính để cung cấp cho xã, thị trấn quản lý và khai thác sử dụng
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Bản đồ địa chính
	Xã
	1-3
	329.862
	
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Sao Sổ địa chính, Sổ mục kê 
	Hồ sơ
	1-3
	55
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Bàn giao HSĐC cho cấp huyện/xã, thị trấn để quản lý và khai thác sử dụng
	Hồ sơ
	1-3
	220
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú 3:
	- Đơn giá trên tính đối với việc đăng ký, cấp đổi giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất hoặc đăng ký riêng đối với tài sản. Trường hợp đăng ký, cấp đổi GCN đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất thì đơn giá tính cho 01 hồ sơ đăng ký cả đất và tài sản bằng 1,3 lần đơn giá tính cho một hồ sơ đăng ký đối với đất.

	 
	- Trường hợp đăng ký riêng đối với tài sản thì kính phí thực hiện đăng ký tài sản do người thực hiện đăng ký chi trả.

	 
	- Trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp lập chung trong 01 hồ sơ và cấp chung trong một GCN thì ngoài mức được tính ở trên, mỗi thửa đất tăng thêm được tính mức bằng 0,30 lần định mức quy định đối với Mục 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 các nội dung thực hiện tại địa bàn xã, thị trấn; Mục 1, 2, 3, 4 các nội dung thực hiện tại địa bàn cấp huyện; Mục 1, 2 các nội dung thực hiện tại cấp tỉnh  (quy định đối với định mức lao động).

	 
	- Trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp được cấp chung trong một GCN thì ngoài mức được tính ở trên cứ mỗi thửa đất tăng thêm được tính mức bằng 0,20 đối với các nội dung thực hiện tại địa bàn xã, thị trấn và 0,30 đối với các nội dung thực hiện tại địa bàn cấp huyện (quy định đối với dụng cụ, thiết bị).

	 
	- Trường hợp thửa đất đã cấp GCN mà có thay đổi về mục đích sử dụng đất, ranh giới thửa đất thì áp dụng theo định mức như đối với trường hợp cấp GCN đồng loạt lần đầu.

	 
	- Trường hợp cấp đổi GCN đối với thửa đất có biến động khác về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (chuyển quyền sử dụng đất, thay đổi về tài sản gắn liền với đất ...) thì tính 1,5 lần định mức lao động cho các nội dung thực hiện tại địa bàn cấp huyện.

	 
	- Trường hợp có kê khai đăng ký nhưng người sử dụng đất không đổi GCN thì định mức được tính bằng 90% đối với trường hợp cấp  đổi GCN (quy định  đối với định mức lao động, dụng cụ, thiết bị).

	 
	- Đối với xã, thị trấn xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì trong công việc đăng ký, cấp đổi GCN không dược tính mức vật liệu tại địa bàn cấp tỉnh.

	D
	ĐĂNG KÝ, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN  ĐỒNG LOẠT TẠI PHƯỜNG
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 
	2
	21.161.281
	4.515.000
	73.703
	7.841
	4.683
	10.310
	25.772.817
	3.865.923
	29.638.740

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	 
	2
	21.148.977
	4.515.000
	73.703
	7.841
	4.683
	10.310
	25.760.513
	3.864.077
	29.624.590

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 
	3
	21.169.600
	4.518.000
	73.703
	7.841
	4.683
	10.310
	25.784.136
	3.867.620
	29.651.756

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	 
	3
	21.159.287
	4.518.000
	73.703
	7.841
	4.683
	10.310
	25.773.823
	3.866.073
	29.639.896

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 
	4
	21.183.962
	4.521.600
	73.703
	7.841
	4.683
	10.310
	25.802.098
	3.870.315
	29.672.413

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	 
	4
	21.171.658
	4.521.600
	73.703
	7.841
	4.683
	10.310
	25.789.794
	3.868.469
	29.658.263

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 
	5
	21.198.739
	4.525.900
	73.703
	7.841
	4.683
	10.310
	25.821.175
	3.873.176
	29.694.351

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	 
	5
	21.186.435
	4.525.900
	73.703
	7.841
	4.683
	10.310
	25.808.871
	3.871.331
	29.680.201

	I 
	Các nội dung thực hiện tại địa bàn phường
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 
	2
	20.645.116
	4.515.000
	-
	-
	-
	-
	25.160.116
	3.774.017
	28.934.133

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	 
	2
	20.637.476
	4.515.000
	
	
	
	
	25.152.476
	3.772.871
	28.925.347

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 
	3
	20.653.435
	4.518.000
	-
	-
	-
	-
	25.171.435
	3.775.715
	28.947.150

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	 
	3
	20.647.785
	4.518.000
	
	
	
	
	25.165.785
	3.774.868
	28.940.653

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 
	4
	20.667.797
	4.521.600
	-
	-
	-
	-
	25.189.397
	3.778.409
	28.967.806

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	 
	4
	20.660.156
	4.521.600
	
	
	
	
	25.181.756
	3.777.263
	28.959.020

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	 
	5
	20.682.573
	4.525.900
	-
	-
	-
	-
	25.208.473
	3.781.271
	28.989.744

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	 
	5
	20.674.933
	4.525.900
	-
	-
	-
	-
	25.200.833
	3.780.125
	28.980.958

	1
	Công việc chuẩn bị
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Chuẩn bị địa điểm đăng ký
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Lao động kỹ thuật
	Điểm
	2-5
	6.872.960
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Lao động phổ thông
	 
	 
	
	2.000.000
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Chuẩn bị các tài liệu, bản đồ, mẫu đơn đề nghị đăng ký, cấp GCN, danh sách các trường hợp sử dụng đất theo địa điểm (theo phường)
	Bộ tài liệu
	2-5
	8.683.328
	
	
	
	
	
	
	
	

	c)
	Tổ chức phổ biến về công tác đăng ký, cấp GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Lao động kỹ thuật
	Cuộc
	2-5
	4.976.500
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Lao động phổ thông
	 
	 
	
	2.500.000
	
	
	
	
	
	
	

	d)
	Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp đổi GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	 Theo hình thức trực tiếp 
	Hồ sơ
	2-5
	8.911
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	Hồ sơ
	2-5
	4.455
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ và viết (xuất) giấy biên nhận hoặc trả lại hồ sơ, vào Sổ theo dõi nhận, trả hồ sơ
	Hồ sơ
	2-5
	8.911
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tạo tệp (file) dữ liệu hồ sơ số và nhập thông tin do người sử dụng đất kê khai, đăng ký
	Thửa
	2-5
	21.299
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Kiểm tra xác định trường hợp biến động ranh giới thửa đất, hiện trạng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (nếu có) 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Lao động kỹ thuật
	Hồ sơ
	2
	51.547
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Lao động phổ thông
	 
	 
	
	15.000
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Lao động kỹ thuật
	Hồ sơ
	3
	61.857
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Lao động phổ thông
	 
	 
	
	18.000
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Lao động kỹ thuật
	Hồ sơ
	4
	74.228
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Lao động phổ thông
	 
	 
	
	21.600
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Lao động kỹ thuật
	Hồ sơ
	5
	89.005
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Lao động phổ thông
	 
	 
	
	25.900
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhận các ý kiến góp ý, xem xét các ý kiến góp ý, trả lời ý kiến góp ý
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	Hồ sơ
	2-5
	2.986
	
	
	
	
	
	
	
	

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến
	Hồ sơ
	2-5
	1.991
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Xác nhận vào đơn đề nghị đăng ký cấp đổi GCN với trường hợp biến động ranh giới thửa đất, hiện trạng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (nếu có)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	Hồ sơ
	2-5
	9.953
	
	
	
	
	
	
	
	

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến
	Hồ sơ
	2-5
	7.962
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nhập ý kiến xác nhận của phường vào tệp (file) dữ liệu hồ sơ số
	Thửa
	2-5
	597
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Chuyển hồ sơ đề nghị đăng ký cấp đổi GCN về cấp huyện để xét duyệt điều kiện cấp đổi GCN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	Hồ sơ
	2-5
	995
	
	
	
	
	
	
	
	

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến
	Hồ sơ
	2-5
	796
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nhận thông báo, chuyển thông báo nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất (sau khí cấp huyện xác định nghĩa vụ tài chính và gửi cho phường để thông báo cho người sử dụng đất)
	Hồ sơ
	1-3
	3.564
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nhận bản sao HSĐC, bản sao Sổ cấp GCN để khai thác sử dụng; nhận và trao hợp đồng thuê đất (nếu có), trao GCN cho người sử dụng đất; thu và gửi phí, lệ phí cấp GCN về cấp huyện
	Hồ sơ
	1-3
	3.564
	
	
	
	
	
	
	
	

	II 
	Các nội dung thực hiện tại địa bàn cấp huyện 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	Hồ sơ
	 2-5 
	170.470
	-
	57.116
	6.807
	2.907
	6.218
	243.519
	36.528
	280.046

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	Hồ sơ
	 2-5 
	165.806
	-
	57.116
	6.807
	2.907
	6.218
	238.855
	35.828
	274.683

	1
	Tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp đổi GCN của người sử dụng đất từ phường chuyển đến
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	Hồ sơ
	2-5
	4.455
	
	
	
	
	
	
	
	

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến
	Hồ sơ
	2-5
	3.564
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kiểm tra hồ sơ dề nghị đăng ký, cấp đổi GCN và xác nhận vào đơn, căn cứ pháp lý
	Hồ sơ
	2-5
	19.906
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhập ý kiến nội dung xác nhận của cấp huyện vào tệp (file) dữ liệu hồ sơ số
	Thửa
	2-5
	1.194
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trích lục thửa đất 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 a) 
	Trích lục trên bản dồ dạng số
	Hồ sơ
	2-5
	4.977
	
	
	
	
	
	
	
	

	 b) 
	Trích lục trên bản dồ dạng giấy
	Hồ sơ
	2-5
	9.953
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Lập (xuất) phiếu và chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có), nhận thông báo nghĩa vụ tài chính
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	Hồ sơ
	2-5
	7.962
	
	
	
	
	
	
	
	

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến
	Hồ sơ
	2-5
	5.972
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Chuyển thông tin nghĩa vụ tài chính dể người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có) và nhận lại hóa đơn nghĩa vụ tài chính đã thực hiện
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 a) 
	Theo hình thức trực tiếp 
	Hồ sơ
	2-5
	7.129
	
	
	
	
	
	
	
	

	 b) 
	Theo hình thức trực tuyến
	Hồ sơ
	2-5
	5.346
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nhập thông tin về nghĩa vụ tài chính, đăng ký vào hồ sơ địa chính
	Thửa
	2-5
	6.569
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Chuẩn bị hợp đồng cho thuê đất (nếu có)
	Hợp đồng
	2-5
	39.812
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	In GCN
	GCN
	2-5
	8.911
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Lập và gửi hồ sơ trình ký GCN, lập hồ sơ theo dõi việc gửi tài liệu
	Hồ sơ
	2-5
	7.129
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nhận lại hồ sơ, GCN, hợp đồng thuê đất (nếu có); lập và sao sổ cấp GCN; gửi cho cơ quan quản lý tài sản
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 a) 
	Thông báo danh sách các trường hợp làm thủ tục cấp đổi GCN cho tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xác nhận việc đăng ký thế chấp vào GCN sau khí được cơ quan có thẩm quyền ký cấp đổi
	Hồ sơ
	2-5
	8.911
	
	
	
	
	
	
	
	

	 b) 
	Văn phòng Đăng ký đất đai nhận lại GCN cũ đang thế chấp từ tổ chức tín dụng và trao GCN mới
	Hồ sơ
	2-5
	8.911
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nhập bổ sung thông tin dữ liệu về GCN
	Thửa
	2-5
	6.569
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tập tin
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Quét giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Quét trang A3
	Hồ sơ
	2-5
	7.554
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Quét trang A4
	Hồ sơ
	2-5
	8.812
	
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Xử lý các tệp tin quét thành tệp (File) hồ sơ quét dạng số của thửa đất, lưu trữ dưới khuôn dạng tệp tin PDF
	Hồ sơ
	2-5
	6.295
	
	
	
	
	
	
	
	

	c)
	Tạo liên kết hồ sơ quét dạng số với thửa đất trong cơ sở dữ liệu
	Thửa
	2-5
	1.574
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Chuyển GCN đã ký về phường để trao cho người sử dụng đất, bản sao sổ cấp GCN, nhận phí, lệ phí cấp GCN, nộp kho bạc
	Hồ sơ
	2-5
	3.564
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Nhận hồ sơ địa chính từ cấp tỉnh và gửi về phường (01 bộ)
	Hồ sơ
	2-5
	285
	
	
	
	
	
	
	
	

	 III 
	Các nội dung thực hiện tại địa bàn cấp tỉnh 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Theo hình thức trực tiếp 
	Hồ sơ
	 2-5 
	345.695
	-
	16.587
	1.033
	1.775
	4.092
	369.183
	55.377
	424.560

	 - 
	Theo hình thức trực tuyến
	Hồ sơ
	 2-5 
	345.695
	
	16.587
	1.033
	1.775
	4.092
	369.183
	55.377
	424.560

	1
	Lập hồ sơ địa chính
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Hoàn thiện BĐĐC và Sổ mục kê đất đai theo kết quả đăng ký, cấp GCN
	Hồ sơ
	2-5
	13.194
	
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Lập, hoàn thiện Sổ địa chính điện tử
	Thửa
	2-5
	2.199
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Sao, in ấn hồ sơ địa chính để cung cấp cho xã, thị trấn quản lý và khai thác sử dụng
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Bản đồ địa chính
	Phường
	2-5
	329.862
	
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Sao Sổ địa chính, Sổ mục kê 
	Hồ sơ
	2-5
	88
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Bàn giao HSĐC cho cấp huyện/phường để quản lý và khai thác sử dụng
	Hồ sơ
	2-5
	352
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú 4:
	- Đơn giá trên tính đối với việc đăng ký, cấp đổi giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất hoặc đăng ký riêng đối với tài sản. Trường hợp đăng ký, cấp đổi GCN đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất thì đơn giá tính cho 01 hồ sơ đăng ký cả đất và tài sản bằng 1,3 lần đơn giá tính cho một hồ sơ đăng ký đối với đất.

	
	- Trường hợp đăng ký riêng đối với tài sản thì kính phí thực hiện đăng ký tài sản do người thực hiện đăng ký chi trả.

	 
	 - Trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp lập chung trong 01 hồ sơ và cấp chung trong một GCN thì ngoài mức được tính ở trên, mỗi thửa đất tăng thêm được tính mức bằng 0,30 lần định mức quy định đối với Mục 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 các nội dung thực hiện tại địa bàn phường; Mục 1, 2, 3, 4 các nội dung thực hiện tại địa bàn cấp huyện; Mục 1, 2 các nội dung thực hiện tại cấp tỉnh  (quy định đối với định mức lao động).

	 
	- Trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp được cấp chung trong một GCN thì ngoài mức được tính ở trên cứ mỗi thửa đất tăng thêm được tính mức bằng 0,20 đối với các nội dung thực hiện tại địa bàn cấp huyện (quy định đối với dụng cụ, thiết bị).

	 
	- Trường hợp thửa đất đã cấp GCN mà có thay đổi về mục đích sử dụng đất, ranh giới thửa đất thì áp dụng theo định mức như đối với trường hợp cấp GCN đồng loạt lần đầu.

	 
	- Trường hợp cấp đổi GCN đối với thửa đất có biến động khác về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (chuyển quyền sử dụng đất, thay đổi về tài sản gắn liền với đất ….) thì tính 1,5 lần định mức lao động cho các nội dung thực hiện tại địa bàn cấp huyện.

	 
	- Trường hợp có kê khai đăng ký nhưng người sử dụng đất không đổi GCN thì định mức được tính bằng 90% đối với trường hợp cấp  đổi GCN (quy định  đối với định mức lao động, dụng cụ, thiết bị).


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


